
D/S Tuyên dương gương người tốt việc tốt 
Tháng 12/2025 (từ ngày 09/11/2025 - 05/12/2025)

STT Cơ sở Ngày Bàn giao
Nhân sự nhận 

bàn giao

Họ và tên người giao tài 

sản, đồ vật
Đơn vị

Nội dung TS, đồ vật bàn giao cho phòng KiỂm tra nội 

bộ
Ghi chú

1 Cơ sở Tân Hưng 10/11/2025 Thầy Trâm Trần Thị Tiền Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng
Bàn giao 1 ví màu đen sọc trắng phòng M.213 bên trong có 

370.000 VNĐ và CCCD tên: Lê Tuấn Tài

2 Cơ sở 331, Đỗ Mười 10/11/2025 Thầy Cang Thị Bảy Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 1 vi nam màu đen gồm: 350.000 VNĐ, 3USD, 

100 tiền Cam + ATM (Nguyễn Chí Dũng)

3 Cơ sở 331, Đỗ Mười 10/11/2025 Thầy Tâm Lê Thúy Ngân Khoa Du lịch
Bàn giao 01 ví nam gồm: 531.000 VNĐ, 01 CCCD tên Trần 

Thế Bảo và một số giấy tờ khác 

4 Cơ sở 300A 10/11/2025 Cô Chi Phạm Thị Hường Văn phòng Trường
Bàn giao 01 ví màu tím gồm: 01 CCCD số 082307003015, 

01 thẻ ngân hàng MB và 1.550.000 VNĐ tiền mặt

5 Cơ sở 331, Đỗ Mười 11/11/2025 Cô Thoa Lê Thị Vàng Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 túi đeo màu đen gồm: 01 bộ đồ võ, 01 chìa 

khóa, 01 thẻ xe và 300.000 VNĐ

6 Cơ sở 298A 11/11/2025 Cô Nguyên Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu
Bàn giao 01 ví màu đen gồm: 725,000 VNĐ tiền mặt, 01 

thẻ học sinh và 01 CCCD tên Nguyễn Vũ Mỹ An

7 Cơ sở Tân Hưng 12/11/2025 Thầy Hiển Mai Nguyễn Ngọc Thuỳ Viện Đào tạo Quốc tế NTT
Bàn giao 1 ĐT Iphone có ốp lưng màu đen trước văn phòng 

TTTH

8 Cơ sở 331, Đỗ Mười 12/11/2025 Thầy Bảo Đức Nguyễn Thị Út Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1

Bàn giao 01 ví da nữ màu trắng họa tiết hình con mèo bên 

trong có 75.000 VNĐ và CCCD mang tên Tiêu Dương 

Minh Thư

9 Cơ sở 298A 12/11/2025 Cô Nguyên Nguyễn Thị Nga Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu
Bàn giao 01 sạc dự phòng màu vàng + xanh REMAX tại 

D.101

10 Cơ sở 331, Đỗ Mười 12/11/2025 Thầy Cang Cao Thành Phước Lộc Khoa Công nghệ thông tin Bàn giao 1 hộp đựng bút viết tại L.701, không có tiền

11 Cơ sở 331, Đỗ Mười 13/11/2025 Thầy Cang Phạm Thị Nhuận Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 1 ví nam gồm 304.000 VNĐ, CCCD (Hà Gia Cát), 

GPĐKX (Ngô Thị Ngọc Ánh) phòng L.510

12 Cơ sở 298A 12/11/2025 Cô Nguyên Lý Thanh Bảo Phụng Khác
Bàn giao 01 điện thoại IPHONE 12 Promax tại sảnh khu C 

lầu 1, trước khoa Âm nhạc- Điện ảnh

13
Cơ sở 298A

13/11/2025
Cô Nguyên Hồ Cẩm Tuyến Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu

Bàn giao 01 điện thoại màu xanh nauy IPHONE 11 PLUS, 

hành lang khu B

14

Cơ sở 298A

13/11/2025

Cô Nguyên Nguyễn Thanh Tòng Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu

Bàn giao 01 ví màu đỏ đô gồm: 01 thẻ SV, thẻ ACB, BIDV, 

SCB, bằng láy xe, CCCD tên Trương Bảo Vy, 220.000 

VNĐ

15 Cơ sở 331, Đỗ Mười 14/11/2025 Thầy Cang Phạm Thị Nhuận Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 1 ví nữ màu trắng có hình con mèo gồm GĐKX, 

CCCD

16 Cơ sở 331, Đỗ Mười 12/11/2025 Thầy Tâm Phạm Thị Nhuận Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví nam màu nâu: 8.000 VNĐ, 01 CCCD, Lê 

Viết Nam và 01 số giấy tờ khác

17 Cơ sở 331, Đỗ Mười 12/11/2025 Thầy Tâm Phạm Thị Hằng Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví nữ màu trắng, 01 CCCD, 01 GPLX tên 

Nguyễn Thị Kim Anh và 01 số giấy tờ khác

18 Cơ sở 331, Đỗ Mười 14/11/2025 Thầy Tâm Phạm Thị Nhuận Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví màu đen trong đó có 59.000 VNĐ, 01 

CCCD tên Phan Lê Thanh Quỳnh và 01 số giấy tờ khác



19 Cơ sở 300A 12/11/2025 Thầy Thắng Lâm Thị Mai Nhân viên vệ sinh 300A Xóm Chiếu
Bàn giao 01 ví màu xanh gồm 01 CCCD tên Lê Thị Thùy 

Ngân và 01 thẻ ngân hàng và 4.000 VNĐ tiền mặt

20 Cơ sở Tân Hưng 14/11/2025 Thầy Phúc Nguyễn Cao Thiên Nhân Nhân viên bảo vệ  cơ sở Tân Hưng
Bàn giao ĐT Iphone có khoá màn hình ốp lưng màu trắng 

hồng

21 Cơ sở Tân Hưng 17/11/2025 Thầy Trâm Lương Thị Thu Hà Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng

Bàn giao 2 ĐT Iphone có khoá màn hình phòng M.127

+ Iphone 15 promax màu trắng

+ Iphone 11 màu đen

22
Cơ sở 1165, Đỗ Mười

15/11/2025 Thầy Tú Phan Thị Thu Nga Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2 Bàn giao 01 điện thoại Realme màu xanh dương

23 Cơ sở Tân Hưng 17/11/2025 Thầy Phúc Lương Thị Thu Hà Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng
Bàn giao 1 điện thoại Samsung màu xanh phòng M.129 có 

ốp lưng màu đen ghi chữ "So Why" và bị vỡ màn hình

24 Cơ sở 331, Đỗ Mười 15/11/2025 Thầy Tâm Phạm Trần Khánh Vy Khoa Quản trị kinh doanh

Bàn giao 01 laptop ASUS, 02 dây sạc laptop, 01 ổ cứng, 01 

chuột màu xám, 01 balo màu đen: 01 CCCD, 01 GPLX, Lê 

Thành Đạt, 01 đồng hồ và một số giấy tờ

25 Cơ sở 331, Đỗ Mười 15/11/2025 Thầy Tâm Phạm Trần Khánh Vy Khoa Quản trị kinh doanh

Bàn giao 01 balo NTT gồm 01 laptop màu đen Lenov3, 01 

ví màu nâu: 542.000 VNĐ, 01 CCCD Đặng Ngọc Tùng và 

một số giấy tờ khác

26 Cơ sở 331, Đỗ Mười 15/11/2025 Thầy Bảo Đức Trần Viết Trung Nhân viên bảo vệ  cơ sở APĐ 1

Bàn giao 01 ví da nam màu nâu bên trong có CCCD, thẻ 

ngân hàng thẻ học sinh mang tên Lê Hoàng Vĩnh Khang và 

CMND Lê hoài Nam

27 Cơ sở 331, Đỗ Mười 15/11/2025 Thầy Bảo Đức Trần Viết Trung Nhân viên bảo vệ  cơ sở APĐ 1

Bàn giao 01 ví da nam màu đen bên trong có 10.000 VNĐ 

20 bath Thái, CCCD, thẻ ngân hàng mang tên Bùi Nguyên 

Lộc và CNĐK Xe moto, xe máy tên Phạm Thị Lệ Thúy + 01 

thẻ NH Phan Thị Lệ Bình

28 Cơ sở Tân Hưng 18/11/2025 Thầy Trâm Phan Phước Hậu Khoa Dược
Bàn giao 1 ĐT Iphone 15 promax có ốp lưng màu trắng tại 

nhà vệ sinh Nam và có khoá màn hình

29 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 18/11/2025 Thầy Tú Nguyễn Thị Hạnh Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2 Bàn giao 01 điện thoại Iphone 12 màu xanh dương

30 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 18/11/2025 Thầy Tú Lê Minh Quân Khoa Kỹ thuật - Công nghệ Bàn giao 01 Iphone 14 Pro max

31 Cơ sở 331, Đỗ Mười 18/11/2025 Thầy Tâm Nguyễn Thị Ngọc Dung Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1 Bàn giao 01 điện thoại oppo màu trắng tại phòng 607

32
Cơ sở 298A

14/11/2025
Cô Nguyên Lý Thanh Bảo Phụng Khác

Bàn giao 01 ví màu đen gồm: 01 thẻ SV, Thẻ Viêtcombank, 

CCCD tên Trần Đăng Khoa.

33
Cơ sở 298A

15/11/2025
Thầy Đức Nguyễn Đình Tú Khác

Bàn giao 01 ví màu trắng xanh gồm: 01 CCCD tên Cao 

Quỳnh Anh, 1061.000 VNĐ và 01 tờ tiền đô.

34
Cơ sở 298A

17/11/2025
Cô Nguyên Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu

Bàn giao 01 điện thoại màu đen opps mà trắng iphone 11 

màu trắng, lưng bị nứt

35 Cơ sở Tân Hưng 19/11/2025 Thầy Trâm Nguyễn Văn Rớt Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng
Bàn giao ĐT SamSung có khoá màn hình và ốp lưng màu 

đen phòng M.128, dưới ốp lưng có 200.000 VNĐ

36 Cơ sở 331, Đỗ Mười 21/11/2025 Cô Thoa Huỳnh Thị Gái Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví màu kem có hình con gấu gồm:

+ CCCD, cavet xe mang tên Bùi Kim Hương

37
Cơ sở 298A

19/11/2025
Thầy Đức Hồ Cẩm Tuyến Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu

Bàn giao 01 sạc dự phòng màu đen Base on user

38
Cơ sở 298A

21/11/2025
Cô Nguyên Nguyễn Thanh Tòng Nhân viên bảo vệ  298A Xóm Chiếu

Bàn giao 01 CCCD tên Trần Võ Tường Vy

39
Cơ sở 298A 23/11/2025 Thầy Phương Thái Thảo Nguyên Khoa Điều Dưỡng

Bàn giao 01 ví màu nâu đậm, tình trạng không giấy tờ, 

không có tiền

40 Cơ sở 331, Đỗ Mười 19/11/2025 Thầy Tâm Nguyễn Hoài Thanh Khoa Công nghệ thông tin Bàn giao 01 cục sạc dự phòng và dây



41 Cơ sở 331, Đỗ Mười 21/11/2025 Thầy Hải Huỳnh Thị Gái Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví da màu trắng trong đó có 658.000 VNĐ, 01 

CCCD và 01 thẻ MB ngân hàng tên Nguyễn Anh Thư 

42 Cơ sở 331, Đỗ Mười 21/11/2025 Thầy Hải Châu Quang Khanh Nhân viên bảo vệ  cơ sở APĐ 1 Bàn giao 01 điện thoại Samsung có ốp lưng hoa văn 

43 Cơ sở 331, Đỗ Mười 22/11/2025 Thầy Tâm Nguyễn Thị Chừng Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1 Bàn giao 01 điện thoại Redme màu đen và 01 cục sạc

44 Cơ sở 331, Đỗ Mười 23/11/2025 Thầy Tâm Thị Bảy Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví nữ màu đen trong đó có 196.000 VNĐ, 01 

CCCD tên Nguyễn Ngọc Phương Trinh

45 Cơ sở Tân Hưng 25/11/2025 Thầy Trâm Lương Thị Thu Hà Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng
Bàn giao 1 ĐT Iphone màu trắng có kèm cục sạc tại phòng 

M.129

46
Cơ sở 298A

26/11/2025
Cô Nguyên Lý Thanh Bảo Phụng Khác

Bàn giao 01 chiếc loa Bluetooth Monster Sparkle 30W001 

trên loa dán khoa ANĐA Loa 03

47 Cơ sở Tân Hưng 25/11/2025 Thầy Trâm Tô Thị Yến Nguyệt Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng
Bàn giao ĐT Iphone màu hồng ốp lưng màu đỏ có hình gấu 

phòng M.108

48 Cơ sở 331, Đỗ Mười 25/11/2025 Cô Thoa Nguyễn Thị Út Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao ĐT Sam sung màu xám, ốp lưng đen trắng, màn 

hình chuyển động hình con mèo

49 Cơ sở 331, Đỗ Mười 26/11/2025 Thầy Bảo Đức Võ Chí Tâm Khác Bàn giao 1 điện thoại oppo Viền đen + 1 ốp lưng màu đen

50 Cơ sở 331, Đỗ Mười 26/11/2025 Thầy Cang Phạm Thị Hằng Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1 Bàn giao 1 iphone 8 plus màn hình bị nứt

51 Cơ sở 331, Đỗ Mười 26/11/2025 Thầy Bảo Đức Lê Kỳ Khoa Quản trị kinh doanh
Bàn giao 1 túi màu da màu đen bên trong có 1 chìa khóa xe 

+ thẻ xe, 8.000 VNĐ 1 gói thuốc và 04 bật lửa + 1 cục sạc

52 Cơ sở 331, Đỗ Mười 27/11/2025 Thầy Tâm Trần Tấn Phát Khoa Du lịch
Bàn giao 1 điện thoại Sam sung màu đen + ốp lưng xanh, 1 

nón NTT

53 Cơ sở 331, Đỗ Mười 27/11/2025 Thầy Cang Nguyễn Phúc Bảo Hân Khoa Tâm lý -  Giáo dục
Bàn giao 1 ví nữ màu lính gồm: 51.000 VNĐ, CCCD, 

GPLX, GĐKX (Nguyễn Minh Thư)

54 Cơ sở Tân Hưng 27/11/2025 Thầy Phúc Lê Ngọc Minh Phương Khoa Điều Dưỡng
Bàn giao 1 ĐT Iphone màu hồng có khoá màn hình tại nhà 

vệ sinh NIIE

55 Cơ sở Tân Hưng 28/11/2025 Thầy Phúc Nguyễn Văn Rớt Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng
Bàn giao 1 ĐT Iphone màu xám ốp lưng có khoá màn hình 

phòng M.120

56 Cơ sở 298A 28/11/2025 Thầy Thắng Hoàng Thị Loan Nhân viên bảo vệ  298A Xóm Chiếu Bàn giao 01 điện thoại Sam sung A36

57 Cơ sở 331, Đỗ Mười 29/11/2025 Thầy Tâm Phạm Trần Khánh Vy Khoa Quản trị kinh doanh
Bàn giao 1 balo màu xanh móc khóa hình con khỉ, Tập 

sách,..

58 Cơ sở 331, Đỗ Mười 29/11/2025 Thầy Tâm Phạm Trần Khánh Vy Khoa Quản trị kinh doanh
Bàn giao 01 Balo màu xanh, áo khoác đen, tập sách, thẻ 

sinh viên.

59 Cơ sở 331, Đỗ Mười 02/12/2025 Thầy Tâm Lê Phương Thùy Khoa Luật
Bàn giao 01 ví nữ gồm: 01 CCCD, 01 GPLX Nguyễn Thị 

Hoàng Thanh và một số giấy tờ khác

60 Cơ sở Tân Hưng 02/12/2025 Thầy Phúc Hồ Bình Thuỷ Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng
Bàn giao 1 ĐT màu vàng ốp lưng màu đỏ đậm tại phòng 

M.111 và có khoá màn hình

61 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 12/11/2025 Thầy Tú Nguyễn Thị Bé Thơ Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2 Bàn giao 01 điện thoại Oppo

62 Cơ sở 298A 03/12/2025 Cô Nguyên Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu Bàn giao 01 điện thoại Oppo

63 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 23/11/2025 Thầy Trung Nguyễn Thị Hạnh
Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2

Bàn giao 1 ví da màu nâu trong đó có 723.000 VNĐ + 1 

CCCD tên Phan Thị Hải Yến

64 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 24/11/2025 Thầy Tú Lê Thị Kiều Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 1 ví nam có 565.000 VNĐ +1 CCCD + 1 GPLX 

tên Vũ Trọng Huy Hoàng

65 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 24/11/2025 Thầy Tú Nguyễn Thị Bé Thơ Nhân viên bảo vệ  cơ sở APĐ 2 Bàn giao 1 iphone 11

66 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 25/11/2025 Thầy Tú Nguyễn Thị Ngọc Sương Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1, Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 1 ví nữ có 644.000 VNĐ + 1 CCCD mang tên Dư 

Kim Cương



67 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 28/11/2025 Thầy Long Phan Thị Thu Nga Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2 Bàn giao 01 Laptop + chuột + túi đựng màu hồng

68 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 29/11/2025 Thầy Tú Huỳnh Thị Phượng Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 1 ví nữ màu đen có 18000 VNĐ + 1 CCCD tên 

Hồ Thị Như Ý

69 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 29/11/2025 Thầy Tú Huỳnh Thị Phượng Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 1 ví nữ màu hồng có 1910200 VNĐ + CCCD 

mang tên Dương Thị Bích Nhật

70 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 02/12/2025 Thầy Tú Nguyễn Thị Bé Thơ Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 1 ví nam có 31000 VNĐ + 1 CCCD + 1 GPLX tên 

Thạch Ngọc Đăng

71 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 02/12/2025 Thầy Tú Huỳnh Thị Phượng Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 1 ví nam màu đen có 501.000 VNĐ + CCCD tên 

Trần Công Thành

72 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 04/12/2025 Thầy Long Phan Thị Thu Nga Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2 Bàn giao 01 Ví + giấy tờ (cccd) + 49000

73 Cơ sở 298A 03/12/2025 Cô Nguyên Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu Bàn giao 01 tai nghe, có vỏ ngoài màu hồng

74 Cơ sở 298A 03/12/2025 Cô Nguyên Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu Bàn giao 01 bình nước giữ nhiệt NTTU màu trắng

75 Cơ sở 298A 03/12/2025 Cô Nguyên Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu Bàn giao 01 máy tính bảng ốp màu xám trong túi chống sốc

76 Cơ sở 331, Đỗ Mười 04/12/2025 Thầy Tâm Phạm Gia Bảo Khoa Kiến trúc - Nội thất - Mỹ thuật Ứng dụng

Bàn giao 01 ví màu xanh gồm: 20.000 VNĐ, 01 tờ 1000 

Korea, 01 tờ 5 đồng  Australia, 1 tờ 100 đồng Combodia, 01 

CCCD tên Phạm Hồng Kim và một số giấy tờ khác.

77 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 05/12/2025 Thầy Long Nguyễn Thị kim Liên Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2 Bàn giao 1 điện thoại iphone 7Plus


